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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG

1.1.  Tên trường: 


1.2.  Tên tiếng Anh 


1.3.  Cơ quan chủ quản: 


1.4.  Địa chỉ trường: 

Trụ sở chính:


Cơ sở 1 


Cơ sở 2 


1.5. Số điện thoại: 


1.6.  Số Fax: 


1.7.  Email: 


1.8.  Website: 


1.9.  Năm thành lập trường:

· Năm thành lập đầu tiên: 

· Năm thành lập trường trung cấp nghề/trường cao đẳng nghề:

1.10. Loại hình trường: Công lập       ;    Tư thục 

2. Thông tin khái quát vỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA TRƯỜNG

Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ngành, quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật).
Nêu khái quát một số điểm chung hoặc nổi bật  (thành tính, đặc điểm …) của các Phòng, ban/Khoa,…
3. Cơ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA TRƯỜNG

3.1. Cơ cấu tổ chức (vẽ sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức của trường )

3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường

(Các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng).

	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	
	
	
	Hiệu Trưởng

	
	
	
	
	Phó Hiệu trưởng

	
	
	
	
	Phó Hiệu trưởng

	
	
	
	
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn

	Đảng Bộ 
	
	
	
	Bí Thư

	Chi bộ ……
	
	
	
	Bí thư

	Chi bộ ……
	
	
	
	Bí thư

	Công Đoàn
	
	
	
	Chủ tịch     Công đoàn

	Đoàn Thanh niên
	
	
	
	Bí thư

	3. Trưởng các phòng chức năng

	
	
	
	
	Trưởng phòng

	
	
	
	
	Trưởng phòng

	4. Trưởng các khoa

	
	
	
	
	Trưởng khoa

	
	
	
	
	Trưởng khoa

	
	
	
	
	Trưởng khoa

	5. Trưởng các đơn vị trực thuộc (Trung tâm, Thư viện …)

	Trung tâm
	
	
	
	Giám đốc

	Thư viện
	
	
	
	Giám đốc


(kéo dài Bảng biểu theo quy mô của trường)

3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của trường (tính đến thời điểm đánh giá)

(Tổng số bao gồm cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kỹ thuật, tạp vụ…bao gồm cả những người đã  ký hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm)




- Nam: ..................              - Nữ:.....................

3. 4. Đội ngũ giáo viên

- Nam: ..................              - Nữ:......................




   - Cơ hữu: ................            - Thỉnh giảng ........

	
Giáo viên cơ hữu

	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	

	Đại học
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	

	Trung cấp
	
	
	

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	
	
	

	Trình độ khác
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


4. Các nghỀ đào tẠo và quy mô đào tẠo CỦA TRƯỜNG

4.1. Các nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của trường theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đã được cấp

4.2. Số lượng học sinh, sinh viên (số liệu 3 năm trước năm kiểm định)

	Trình độ đào tạo
	Năm

	2004 
	2011
	2012
	2013

	1. Cao đẳng nghề
	
	
	

	Nghề ....
	
	
	

	Nghề ...
	
	
	

	2. Trung cấp nghề
	
	
	

	Nghề ....
	
	
	

	Nghề ...
	
	
	

	3. Sơ cấp nghề
	
	
	

	Nghề ....
	
	
	

	Nghề ...
	
	
	

	4. Liên kết đào tạo
	
	
	

	· Đại học
	
	
	

	· Cao đẳng
	
	
	

	· Trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	

	5. Loại hình khác (liệt kê chi tiết)
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


5.  Cơ sỞ vẬt chẤt, thư viỆn, tài chính

5.1. Diện tích đất:

- Tổng diện tích đất <.......> m2,  trong đó:

+ Diện tích xây dựng: <.......> m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không: <.......> m2
5.2. Diện tích hạng mục và công trình

	TT
	Hạng mục, công trình
	Tổng diện tích (m2)
	Đã xây dựng (m2)
	Đang xây dựng

	
	
	
	
	Diện tích (m2)
	Thời gian hoàn thành

	
	
	
	
	
	

	1
	Khu hiệu bộ
	
	
	
	

	2
	Phòng học lý thuyết
	
	
	
	

	3
	Xưởng thực hành
	
	
	
	

	4
	Khu phục vụ
	
	
	
	

	4.1
	Thư viện
	
	
	
	

	4.2
	Ký túc xá
	
	
	
	

	4.3
	Nhà ăn
	
	
	
	

	4.4
	Trạm y tế
	
	
	
	

	4.5
	Khu thể thao
	
	
	
	

	5
	Khác (liệt kê các hạng mục công trình khác nếu có)
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	


5.3. Tổng số đầu sách  trong thư viện của trường ............................

Tổng đầu sách thuộc nghề đào tạo của trường: .......................

5.4. Tổng số máy tính của trường: ......................................

· Dùng cho văn phòng: ....................................................

· Dùng cho học sinh học tập: ........................................

5.5. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây:

· Năm 200... : ............................................  

· Năm 200... : ............................................

· Năm 200... :  ............................................

5.6. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 3 năm trở lại đây:

· Năm 200... ............................................  

· Năm 200... ............................................

· Năm 200...  ............................................

PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA TRƯỜNG

1. ĐẶt vẤn đỀ

(Nêu ý kiến của trường về sự cần thiết của hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề, vai trò của hoạt động tự kiểm định chất lượng dạy nghề)

2. TỔNG QUAN CHUNG

	2.1.
	Căn cứ tự kiểm định

	2.2.
	Mục đích tự kiểm định

	2.3.
	Yêu cầu tự kiểm định

	2.4.
	Phương pháp tự kiểm định

	2.5.
	Các bước tiến hành tự kiểm định


3. TỰ ĐÁNH GIÁ

3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định:

	STT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số

 (ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số)
	Điểm chuẩn
	Trường tự đánh giá

	 
	ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
	 
	

	 
	Tổng điểm
	100
	

	1
	Tiêu chí 1: Mục tiêu và nhiệm vụ
	6
	

	 
	Tiêu chuẩn 1.1 Mục tiêu, nhiệm vụ của trường được xác định rõ ràng, cụ thể;  được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai.
	2
	 

	 
	a) Có quyết định thành lập trường và có văn bản xác định mục tiêu của trường.
	 
	 

	 
	b)  Điều lệ của trường được xây dựng theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
	 
	 

	 
	c)  Mục tiêu, nhiệm vụ được công bố công khai (trên các phương tiện thông tin, trong các tài liệu giới thiệu về trường).
	 
	 

	 
	Tiêu chuẩn 1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ của trường định hướng chủ yếu vào việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu học của người học, xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của địa phương, ngành.
	2
	 

	 
	a)  Có quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển trường gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
	 
	 

	 
	b)  Các nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và nhu cầu của người học, xã hội.
	 
	 

	 
	c)  Mục tiêu, nhiệm vụ của trường phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của địa phương, ngành.
	 
	 

	 
	Tiêu chuẩn 1.3 Mục tiêu, nhiệm vụ của trường được định kỳ rà soát, điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng dạy nghề, phù hợp với các giai đoạn phát triển của trường, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành.
	2
	 

	 
	a)  Có văn bản quy định về việc điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ của trường.
	 
	 

	 
	b) Các nội dung điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề và đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động.
	 
	 

	 
	c)  Có các báo cáo kết quả định kỳ rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ.
	 
	 

	
	(ĐI LẦN LƯỢT NHƯ CẤU TRÚC TRÊN ĐẾN HẾT 9 TIÊU CHÍ)
	
	


3.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

3.2.1. Tiêu chí 1. Mục tiêu và nhiệm vụ

Đánh giá tổng quát tiêu chí 1: 

Mở đầu (ngắn gọn): phần này mô tả, phân tích chung về những thông tin, minh chứng của trường, phản ánh về các chỉ số, tiêu chuẩn trong tiêu chí.
 * Những điểm mạnh: (tóm tắt phần mô tả những điểm mạnh trong phần đánh giá các tiêu chuẩn trong tiêu chí 1)

* Những tồn tại và kế hoạch:  (tóm tắt những tồn tại và kế hoạch khắc phục trong phần đánh giá các tiêu chuẩn trong tiêu chí 1)
Tiêu chuẩn 1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường được xác định rõ ràng, cụ thể;  được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố công khai.

a) Có quyết định thành lập trường và có văn bản xác định mục tiêu của trường.

b) Điều lệ của trường được xây dựng theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Mục tiêu, nhiệm vụ được công bố công khai (trên các phương tiện thông tin, trong các tài liệu giới thiệu về trường).
1. Mô tả
Chỉ số a
Mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh trường đạt hay không đạt với chỉ số a. 

Khi phân tích, đánh giá chỉ số a phải đảm bảo yêu cầu: 

- Bám sát nội hàm của chỉ số, các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình. Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng);

- Tự đánh giá đạt hoặc không đạt theo Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
Tự đánh giá chỉ số 1.1.a: Đạt / Không  đạt

Chỉ số b 

Mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh trường đạt hay không đạt với chỉ số b. 

Khi phân tích, đánh giá chỉ số b phải đảm bảo yêu cầu: 

- Bám sát nội hàm của chỉ số, các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình. Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng);

- Tự đánh giá đạt hoặc không đạt theo Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
Tự đánh giá chỉ số 1.1.b: Đạt / Không dạt

Chỉ số c
 Mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh trường đạt hay không đạt với chỉ số c. 

Khi phân tích, đánh giá chỉ số c phải đảm bảo yêu cầu: 

- Bám sát nội hàm của chỉ số, các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình. Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng);

- Tự đánh giá đạt hoặc không đạt theo Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
Tự đánh giá chỉ số 1.1.c: Đạt /Không đạt

2. Đánh giá 

- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.1)

…………………………………………………………………………………........

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa  đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.1)

…………………………………………………………………………………........

3. Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
…………………………………………………………………………………........

4. Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.1 đạt: n điểm.
Tiêu chuẩn 1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của trường định hướng chủ yếu vào việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu học của người học, xã hội, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của địa phương, ngành.

a) Có quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển trường gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Các nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động và nhu cầu của người học, xã hội.

c) Mục tiêu, nhiệm vụ của trường phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu sử dụng lao động của địa phương, ngành. 

1. Mô tả
Chỉ số a
Mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh trường đạt hay không đạt với chỉ số a. 

Khi phân tích, đánh giá chỉ số a phải đảm bảo yêu cầu: 

- Bám sát nội hàm của chỉ số, các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình. Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng);

- Tự đánh giá đạt hoặc không đạt theo Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
Tự đánh giá chỉ số 1.2.a: Đạt / Không đạt

Chỉ số b
Mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh trường đạt hay không đạt với chỉ số b. 

Khi phân tích, đánh giá chỉ số b phải đảm bảo yêu cầu: 

- Bám sát nội hàm của chỉ số, các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình. Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng);

- Tự đánh giá đạt hoặc không đạt theo Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
Tự đánh giá chỉ số 1.2.b: Đạt / Không đạt

Chỉ số c
 Mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh trường đạt hay không đạt với chỉ số c. 

Khi phân tích, đánh giá chỉ số c phải đảm bảo yêu cầu: 

- Bám sát nội hàm của chỉ số, các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình. Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng);

- Tự đánh giá đạt hoặc không đạt theo Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
Tự đánh giá chỉ số 1.2.c: Đạt / Không đạt

2. Đánh giá 

- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.2)

…………………………………………………………………………………........

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.2)

…………………………………………………………………………………........

3. Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
…………………………………………………………………………………........

4. Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2 đạt: n điểm
Tiêu chuẩn 1.3: Mục tiêu, nhiệm vụ của trường được định kỳ rà soát, điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng dạy nghề, phù hợp với các giai đoạn phát triển của trường, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành.

a) Có văn bản quy định về việc điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ của trường. 

b) Các nội dung điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của trường nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề và đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động.

c) Có các báo cáo kết quả định kỳ rà soát, điều chỉnh mục tiêu và nhiệm vụ.

1. Mô tả
Chỉ số a
Mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh trường đạt hay không đạt với chỉ số a. 

Khi phân tích, đánh giá chỉ số a phải đảm bảo yêu cầu: 

- Bám sát nội hàm của chỉ số, các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình. Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng);

- Tự đánh giá đạt hoặc không đạt theo Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
Tự đánh giá chỉ số 1.3.a: Đạt / Không đạt

Chỉ số b
Mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh trường đạt hay không đạt với chỉ số b. 

Khi phân tích, đánh giá chỉ số b phải đảm bảo yêu cầu: 

- Bám sát nội hàm của chỉ số, các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình. Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng);

- Tự đánh giá đạt hoặc không đạt theo Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
Tự đánh giá chỉ số 1.3.b: Đạt / Không đạt

Chỉ số c
 Mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh trường đạt hay không đạt với chỉ số c. 

Khi phân tích, đánh giá chỉ số c phải đảm bảo yêu cầu: 

- Bám sát nội hàm của chỉ số, các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình. Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng);

- Tự đánh giá đạt hoặc không đạt theo Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
Tự đánh giá chỉ số 1.3.c: Đạt / Không dạt

2. Đánh giá 

- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của trường trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.2)

…………………………………………………………………………………........

- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của trường chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn 1.2)

…………………………………………………………………………………........

3. Kế hoạch:(phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).
…………………………………………………………………………………........

4. Tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2 đạt: n điểm
3.2.1. Tiêu chí 2. Tổ chức và quản lý

ĐI LẦN LƯỢT NHƯ CẤU TRÚC TIÊU CHÍ 1 Ở TRÊN CHO ĐẾN HẾT 9 TIÊU CHÍ

PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Khái quát ý nghĩa, hiệu quả tích cực của công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề.

II. KIẾN NGHỊ (nếu có)

	
	
	........., ngày......  tháng ...... năm .....

	
	
	HIỆU TRƯỞNG

(ký, đóng dấu)

	
	
	


PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Quyết định thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề của trường (hoặc Quyết định kiện toàn Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề)

Phụ lục 2. Kế hoạch tự kiểm định của trường

Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng
	TT
	Tiêu chí, 

Tiêu chuẩn
	Chỉ số 
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các chỉ số
	Tên minh chứng

	1 
	1.1
	 a 
	1.1.a.01
	
	

	2 
	
	
	1.1.a.02
	
	

	3 
	
	
	1.1.a.03
	
	

	4 
	1.1
	 b
	1.1.b.01
	
	

	5 
	
	
	
	(Ví dụ 1.1.a.02)
	

	6 
	
	
	1.1.b.02
	
	

	7 
	
	
	1.1.b.03
	
	

	8 
	1.2
	 a
	1.2.a.01
	
	

	9 
	
	
	1.2.a.02
	
	

	10 
	
	
	1.2.a.03
	
	

	11 
	
	
	1.2.a.04
	
	

	12 
	
	
	………
	
	



(Kéo dài bảng theo mẫu trên lần lượt theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số và số lượng minh chứng của đơn vị)

Giải thích: Mã thông tin và minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi ký tự, bao gồm 1 chữ và 3 số đi từ trái qua phải được hiểu như sau:

Số thứ nhất: thể hiện số thứ tự của tiêu chí (số này được đánh từ tiêu chí 1 đến tiêu chí 9).

Số thứ hai: thể hiện số thứ tự của tiêu chuẩn (số này được đánh theo thứ tự các tiêu chuẩn có trong tiêu chí từ 1 cho đến hết số tiêu chuẩn trong tiêu chí).

Chữ : thể hiện chỉ số của tiêu chuẩn, trong một tiêu chuẩn chỉ có 3 chỉ số a, b, c.

Số thứ ba: thể hiện minh chứng số bao nhiêu của chỉ số (số này được đánh theo thứ tự các minh chứng của chỉ số từ 1 cho đến hết các minh chứng).

Ví  dụ: 1.1.a.02 được hiểu là: minh chứng số 02 của chỉ số a tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1. 

Lưu ý: Tên minh chứng cần nêu rõ trích yếu nội dung;  ngày, tháng, năm ban hành; người có thẩm quyền ký ban hành).
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